
Các Liên hiệp địa phương tại miền Nam 

34.Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Phước 

Ngày thành lập: 18/1/2017 

Địa chỉ: Sở ngoại vụ tỉnh, Quốc lộ 14, phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phước 

Chủ tịch: Ông Nguyễn Thanh Vân, nguyên Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh 

Các tổ chức thành viên: 

 - Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc 

 - Hội hữu nghị Việt Nam - Lào 

 - Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia 

 

35.Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Dương 

Ngày thành lập: 15/3/1997 

Địa chỉ: Tầng 12A, Tháp B, tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh, phường Phú Hòa, thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 

Điện thoại: (84-274) 3500491; Fax: (84-274) 3848400 

Email: lhbinhduong@gmail.com 

Chủ tịch: Bà Trần Thị Kim Vân, nguyên Trưởng ban Kinh tế Ngân sách – HĐND tỉnh 

Các tổ chức thành viên: 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Lào 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Nga 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc 

 



36.Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai 

Ngày thành lập: 15/11/2013 

Địa chỉ : Số 129, đường Hà Huy Giáp, P. Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

Điện thoại: (84-251) 3843909  

Fax: (84-251) 3846066 

Website: dufo.dongnai.gov.vn 

 hủ tịch:   B  B i Ngọc Thanh, nguyên Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai 

Các tổ chức thành viên: 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia 

- Hội hữu nghị Việt Nam -  Thái Lan 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Lào 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Nga 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc 

 

37.Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tây Ninh 

Ngày thành lập: 3/2017 

Đ/c: Số 383, đường 3014, P1, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (khu  nhà hữu nghị đường 

3014) 

ĐT & Fax: (84-276) 3622858 

Chủ tịch: Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 

Các Hội thành viên: 

- Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia 



 

38.Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Ngày thành lập: 02/7/1992 

Địa chỉ:  Số 96 Trần Hưng Đạo, thành phố Vũng T u, tỉnh Bà Rịa – Vũng T u 

Điện thoại: (84-254) 3852552/ (84-254) 3857606/ (84-254) 3854167 

Fax: (84-254) 3852562 

Email: huunghivt@hotmail.com; lienhiephuunghibrvt@gmail.com 

Chủ tịch: B  Đỗ Thị Như Mai 

Các tổ chức thành viên: 

 - Hội hữu nghị Việt Nam – Nga 

 - Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba 

 - Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc 

 - Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc 

 - Hội hữu nghị ViệtNam  – Australia 

 - Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp 

 - Hội hữu nghị ViệtNam – Nhật Bản 

 - Ban Hữu nghị Việt kiều Thái Lan 

- Câu lạc bộ những người biết tiếng Pháp 

- Câu lạc bộ những người từng học tập và công tác tại Rumani 

 

39.Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh 

Ngày thành lập: 29/7/1989 

Địa chỉ: 31 Lê Duẩn, Quận I, thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (84-28) 38292060/ (84-28) 38296238/ (84-28) 38229780 



Fax: (84-28) 38232987 

Email: hufo@tphcm.gov.vn  

Website: http://www.hufo.hochiminhcity.gov.vn 

Chủ tịch: Ông Huỳnh Minh Thiện 

Các tổ chức thành viên:  

- Hội hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ,  

- Hội hữu nghị Việt Nam – Úc,  

- Hội hữu nghị Việt Nam – Ba-lan,  

- Hội hữu nghị Việt Nam – Mỹ 

- Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia  

- Hội hữu nghị Việt Nam – Ca-na-da 

- Hội hữu nghị Việt Nam – Cuba 

- Hội hữu nghị Việt Nam– Thái Lan 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á  

- Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Đức  

- Hội hữu nghị Việt Nam – Séc 

- Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc  

- Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp 

- Hội hữu nghị Việt Nam – Hungary  

- Hội hữu nghị Việt Nam–Nhật Bản 

- Hội hữu nghị Việt Nam – Lào  

- Hội hữu nghị Việt Nam – Nga 

- Hội hữu nghị Việt Nam – Mông cổ  



- Hội hữu nghị Việt Nam - Malaysia 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Indonesia 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Anh Quốc 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Điển 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Rumani 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Slovakia 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Bungary 

- Hội hữu nghị Việt Nam – Singapore 

- Quỹ Hoà bình và Phát triển TP Hồ Chí Minh 

- Hội Quốc tế ngữ 

- Ủy ban Hòa bình 

 

40.Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Long An 

Ngày thành lập: 06/02/1996 

Địa chỉ: Số 4 Lê  ao Dõng, phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An 

Điện thoại: (84-272) 3526814, Fax: (84-272) 3526193 

Email: longan_ufo@longan.gov.vn 

Chủ tịch: Ông Nguyễn Hữu Ngọc 

Các tổ chức thành viên: 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia  

- Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba  

- Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Lào  

- Hội hữu nghị Việt Nam - Nga  



- Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp  

- Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Australia 

 

41.Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp 

Ngày thành lập: 13/8/1988 

Địa chỉ: Khu A, nhà Công vụ Mỹ Trà, số 663, đường Lê Đại H nh, phường Mỹ Phú, TP 

Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

Điện thoại: (84-277) 3853691 / (84-277) 3855301; Fax: (84-277) 3855301 

Email: lhctchndt@yahoo.com.vn  

Website: dufo.dongthap.gov.vn 

Chủ tịch: Ông Lê Xuân Hải 

Các tổ chức thành viên: 

- Hội hữu nghị Việt Nam -  Trung Quốc  

- Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp  

- Hội hữu nghị Việt Nam - Hà Lan 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia  

- Hội hữu nghị Việt Nam - Lào 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Nga 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc 



 

42.Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Tiền Giang 

Ngày thành lập: 23/2/1987 

Địa chỉ: Số 2 Trương Định, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

Điện thoại: (84-273) 3872414; Fax: (84-273) 3887776 

Email: tgufo2005@yahoo.com  

Chủ tịch:  ng Trần Thanh Đức, Ph   hủ tịch UBND tỉnh 

Các tổ chức thành viên: 

- Hội Hữu nghị Việt Nam – Na Uy 

- Hội Hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc 

 

43.Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh An Giang 

Ngày thành lập: 14/12/2001  

Địa chỉ: 28 đường Ngô Gia Tự, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 

Điện thoại: (84-296) 3954820; Fax: (84-296) 3954821 

Email : lhctchn@angiang.gov.vn  

Chủ tịch:  Ông Trần Ánh Ngọc 

Các tổ chức thành viên:  

- Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia 

- Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc 

- Hội hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản 

- Hội hữu nghị Việt Nam – Australia 

- Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp 

- Hội hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc 



 

44.Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bến Tre 

Ngày thành lập: 16/3/2015 

Địa chỉ: Số 11a Ngô Quyền, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

ĐT: (84-275) 3545756 / (84-275) 3511756 

Chủ tịch:  Ông Nguyễn Tấn Đạt,  Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy 

Các hội thành viên: 

- Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc 

- Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản 

- Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia 

 

45.Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Long 

Ngày thành lập: 2005 

Địa chỉ: Số 49 Đinh Tiên Ho ng, phường 8, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

Điện thoại: (84-270) 3822343; Fax: (84-270) 3830536 

Email: lhctchnvinhlong@gmail.com 

Website: vlvufo.vinhlong.gov.vn 

Chủ tịch: Ông Lữ Quang Ngời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long 

Các tổ chức thành viên: 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc 



- Hội hữu nghị Việt Nam - Australia 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Lào 

- Hội hữu nghị Việt Nam – Canada 

 

46.Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Trà Vinh 

Ngày thành lập: 14/9/2011 

Địa chỉ: Số 8 đường Phạm Thái Bường, phường 3, thành phố Vinh, tỉnh Trà Vinh 

Điện thoại: (84-294) 3858027; Fax: (84-294) 3856108 

Email: lienhiephuunghitravinh@gmail.com 

Chủ tịch: Ông Phạm Văn Rê, Bí thư Đảng bộ thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 

Các tổ chức thành viên: 

 - Hội hữu nghị Việt Nam - Canada 

 - Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc 

 - Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia 

 - Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản 

 

47.Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hậu Giang 

Ngày thành lập: 20/9/2011 

Địa chỉ: Tầng 2, Phòng tiếp dân, đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu 

Giang 

Điện thoại: (84-293) 3582254; Fax: (84-293) 3582254 

Email: lhctchnhg@yahoo.com.vn 

Website: www.haugiang.gov.vn 

Chủ tịch:  ng Lê Văn Thao, nguyên Trưởng ban Tổ chức HĐND tỉnh ủy 



Điện thoại: (84-293) 3582251 

Các tổ chức thành viên: 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Lào 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Nga 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc 

 

48.Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Kiên Giang 

Ngày thành lập: 19/08/2004 

Địa chỉ: 48 Th nh Thái, phường Vĩnh Thanh Vân, th nh phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang 

Điện thoại & Fax: (84-297) 3874828 

Email: lienhiepkg.@kufo.vn  

Website: www.kufo.vn 

Chủ tịch: Ông Danh Út, nguyên PCT Hội đồng Dân tộc Quốc hội 

Các tổ chức thành viên:  

- Hội hữu nghị Việt Nam - Australia 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc 

- Hội hữu nghị Việt Nam -  Pháp  

- Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Mỹ  

- Hội hữu nghị Việt Nam - Nga  



- Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ  

- Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc 

 

49.Hội hữu nghị nhân dân các nước tỉnh Sóc Trăng 

Ngày thành lập:  9/1/2013 

Địa chỉ: Số 2D đường Phú Lợi, phường 2, th nh phố S c Trăng, tỉnh S c Trăng 

Điện thoại: (84-299) 3828245 

Email: hoihuunghisoctrang@gmail.com 

Chủ tịch: Ông Võ Tấn Thắng, nguyên  Ph  Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy S c Trăng 

Các tổ chức thành viên: 

- Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia 

 

50.Hội hữu nghị nhân dân các nước tỉnh Bạc Liêu 

Ng y th nh  ập: 28/9/2 13 

Địa chỉ: Trung tâm văn h a tỉnh Bạc Liêu, khu h nh chính đường Nguyễn Tất Th nh, 

phường I, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

Điện thoại: (84-291) 3825835 / (84-291) 3825836 

Fax: (84-291) 3825837 

Email: hhnndbl@gmail.com 

 hủ tịch:   ng Lê Ho ng Minh, nguyên Ph   hủ tịch T  Hội Nông dân Việt Nam 

Các tổ chức thành viên: 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ 



 

51.Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cà Mau 

Ngày thành lập: 01/01/1997 

Địa chỉ: 69 đường 1 tháng 5, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

Điện thoại: (84.290) 3837139; Fax: (84.290) 3825649 

Email: camaupeace@vnn.vn 

Website: cufo.camau.gov.vn 

Chủ tịch: Ông Võ Hoàng Hiệp, nguyên Giám đốc Sở Lao động, Thương binh v  Xã hội 

tỉnh 

Các tổ chức thành viên: 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc 

- Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 

- Hội Hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc 

 

52.Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ 

Ngày thành lập: 10/7/1993 

Địa chỉ: 27 Ngô Gia Tự, phường An Hội, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

Điện thoại: (84-292) 3820149; Fax: (84-292) 3824490 

Email: lhctchn@cantho.gov.vn 

Website: lhtchn.cantho.gov.vn 

Chủ tịch: Bà Lê Thị Thanh Giang 

Các tổ chức thành viên:  

- Hội hữu nghị Việt Nam - Anh   

- Hội hữu nghị Việt Nam - Lào 



- Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Australia 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Nga 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp   

- Hội hữu nghị Việt Nam - Nhật 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Canada  

- Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Mỹ   

- Hội hữu nghị Việt Nam - Đức 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Thụy Sĩ  

- Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Hà Lan 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Thái Lan 

- Hội hữu nghị Việt Nam - Bỉ 

- Hội hữu nghị Việt Nam – Singapore 

- Hội hữu nghị Việt Nam – Malaysia 

- Hội hữu nghị Việt Nam – Philippines 

 


